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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 
đối với trẻ em năm học 2023-2024
 
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGDDT, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non”;
Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 111/KH-GDDT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh; Công văn số 422/PGDĐT-GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương V/v hướng dẫn một số nội dung đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; 
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-MNLH ngày 15/9/2023 của trường Mầm non Liên Hồng về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024;
Trường Mầm non Liên Hồng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em năm học 2023-2024:
I. Đặc điểm tình hình
1. Tổng số
Tổng số CBGV, NV: 55 người.
	Trong đó:
	Cán bộ quản lý: 03 (HT: 01; PHT: 02)
	Giáo viên: 45 (Biên chế: 44; HĐ dạy thay TS: 01) 
	Nhân viên : 07 (Kế toán: 01; Dinh dưỡng: 05; Bảo vệ : 01)
2. Thuận lợi và khó khăn
2.1. Thuận lợi
Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã.
Cơ sở vật chất đầy đủ, các nhóm lớp đều có đầy đủ bàn ghế cho trẻ, trường có đủ công trình vệ sinh phù hợp với trẻ mầm non và hệ thống nước sạch phục vụ cho trẻ.
Ban giám hiệu rất quan tâm đến việc đầu tư chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nên rất chú trọng tạo mọi điều kiện để công tác y tế học đường được hoạt động tốt.
 	Trường luôn được sự chỉ đạo và quan tâm của trung tâm y tế thành phố, trạm y tế xã, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương. Các đồng chí luôn tạo điều kiện giúp đỡ động viên nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu.
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã thành lập Ban chăm sóc sức khỏe và ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ổn định đi vào hoạt động. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác y tế học đường.
2.2. Khó khăn
Địa bàn là nông thôn có rất nhiều ao hồ không có rào chắn, nên nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích, đuối nước rất là cao.
II. Mục tiêu phấn đấu
100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích, đuối nước xảy ra trong nhà trường.
100% CBGVNV trong nhà trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước một cách cụ thể có hiệu quả.
Ban công tác y tế trường học nắm vững kiến thức và nội dung về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.
Có tủ thuốc, có đầy đủ dụng cụ và thuốc để sơ cấp cứu ban đầu theo quy định đảm bảo xử lý kịp thời những trường hợp tai nạn không may xảy ra trong trường.
100% giáo viên nhân viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước sơ cấp cứu thông thường nhằm đảm bảo xử lý nhanh và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
Tổ chức tốt các chương trình chính khóa về giáo dục sức khỏe cho trẻ, quản lý tốt trong các hoạt động đồ dùng đồ chơi phải đảm bảo an toàn, tránh các vật dụng nhọn sắc,… theo đúng quy định của môn học có lồng ghép.
Thường xuyên cải tạo môi trường học tập và vui chơi, luôn chú ý đến đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt.
Đảm bảo đón trẻ đúng giờ không để trẻ chạy ra ngoài đường.
Trẻ không được mang các vật có sắc nhọn, nguy hiểm đến trường.
Hệ thống điện nước phải có nắp đậy, đảm bảo an toàn cho trẻ.
Công tác vệ sinh an toàn cho trẻ luôn được chú trọng. 
Thực phẩm phải đảm bảo tươi ngon phải có nguồn gốc rõ ràng. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn, cụ thể: Ký kết hợp đồng mua thực phẩm theo công văn số Thực hiện Công văn số 49/UBND-KT ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về việc hướng dẫn lựa chọn các đơn vị cung ứng đồ uống, lương thực, thực phẩm vào bếp ăn trường học trên địa bàn thành phố Hải Dương; các điều khoản của hợp đồng cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý; thực hiện giao, nhận thực phẩm chặt chẽ, đúng quy trình; bảo quản thực phẩm hiệu quả, ... trang bị phần mềm quản lý dinh dưỡng để hỗ trợ công tác xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương.
100% Trẻ đến trường phải được chăm sóc sức khỏe tại trường.
100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao, khám sức khỏe chuyên khoa định kỳ 2 lần/ năm.
III. Nội dung và các biện pháp thực hiện
1. Truyền thông nâng cao nhận thức
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản của các bộ, ngành, trung ương, của tỉnh về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; xây dựng môi trường an toàn cho học sinh tại trường, gia đình và cộng đồng.
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ, nhóm, chuyên môn, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, lồng ghép trong một số môn học chính khóa…
- Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; trách nhiệm của phụ huynh trong việc tổ chức tạo điều kiện cho con em học bơi để biết bơi thông qua hoạt động chuyên đề các cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm học.
- Lựa chọn các thông điệp, tài liệu tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh phù hợp với lứa tuổi, nhà trường và địa bàn sinh sống của học sinh.
2. Nội dung hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh
2.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng trường học “An toàn phòng chống tai nạn thương tích” (ATPCTNTT)
Xác định cho mỗi CBGVNV và học sinh nhà trường nhận thức đầy đủ trường học ATPCTNTT là trường học mà các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho học sinh được phòng chống giảm thiếu tối đa hoặc loại bỏ. Toàn bộ học sinh trường được sống và học tập trong môi trường an toàn. Quá trình xây dựng trường học ATPCTNTT phải có sự tham gia của tất cả CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh và các cấp Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương. Các nguyên nhân gây thương tích thường gặp đối với học sinh là: Tai nạn giao thông, ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau và bạo lực học đường…Công tác xây dựng trường học ATPCTNTT cần tập trung vào các nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường với các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích như: Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học ATPCTNTT, cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt; khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, có tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định, có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học, có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn và phương án dự phòng xử lý.
- Thực hiện đánh giá quá trình triển khai và kết quả các hoạt động xây dựng trường học ATPCTNTT.
2.2. Những nội dung cụ thể và thiết thực cần triển khai trong công tác xây dựng trường học ATPCTNTT
-  Phòng chống ngã cho học sinh cần tập trung:
+ Đảm bảo đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, nhấp nhô.
+ Các cây cao, dễ gẫy đổ ở sân trường được chặt tỉa cành, hàn chân trống trước mùa mưa bão
+ Ban công và cầu thang nhất thiết phải có tay vịn, lan can chắc chắn, đảm bảo độ an toàn.
+ Bàn ghế vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định.
- Phòng chống tai nạn giao thông cho học sinh cần tập trung:
+ Học sinh được học, phổ biến, thảo luận Luật giao thông, các quy định của các cấp về đảm bảo an toàn giao thông; học sinh, cha mẹ học sinh cam kết không vi phạm an toàn giao  thông; có quy chế xử lý CBGVNV và học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông.
	+ Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường.
	- Phòng chống đánh nhau, bạo lực học đường:
	+ Học sinh không mang các vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ, chất độc hại và các hung khí khi đến trường.
	+ Tăng cường giáo dục quản lý học sinh, kiên quyết xử lý triệt để các mâu thuẫn trong học sinh để không có vụ đánh nhau trong trường học gây tai nạn thương tích.
	- Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ cần tập trung:
	+ Có nội quy phòng chống điện giật, cháy nổ
	+ Các bảng điện phải có nắp đậy và để cao trên 1,6m so với nền nhà, phòng học.
	+ Hệ thống điện trong lớp học, phòng học bộ môn phải đảm bảo quy định về an toàn điện.
	+ Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng.
	- Phòng chống ngộ độc cần tập trung: 
	Trong khuôn viên của nhà trường không trồng những cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại. Các loại hóa chất cần quản lý, bảo quản đúng quy định.
	- Phòng chống đuối nước cho học sinh cần tập trung:
	+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho CBGVNV và phụ huynh học sinh về phòng chống đuối nước cho học sinh thông qua tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, Website, nói chuyện chuyên đề, tiểu phẩm, qua các cuộc họp phụ huynh đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm học. Nâng cao vai trò quan trọng và trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy con biết bơi, tăng cường quản lý con, em. Kiên quyết không cho con, em tắm biển, song, ao, hồ khi không có người lớn kèm, không tắm tại nơi có cảnh báo nguy hiểm.
	+ Cùng với việc dạy bơi cho học sinh kỹ năng bơi, giáo viên cần cung cấp cho trẻ em học sinh kỹ năng cứu hộ và kiến thức về an toàn dưới nước.
IV. Nhiệm vụ cụ thể
Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường
Xây dựng kế hoạch trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước tại nhà trường.
Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng xử lý kịp thời với những tai nạn không may xảy ra trong nhà trường.
Phối hợp với trạm y tế xã vận động CBGV, NV và phụ huynh học sinh tham gia tích cực tháng hành động vì trẻ em, tháng an toàn giao thông.
Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn phòng chống tai nạn thương tích: Không để sàn nhà bị ướt nhất là nhà vệ sinh, các cữa ra vào phải cài chốt,…
Khắc phục các nguy cơ thương tích trong nhà trường, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: Do ngã, hóc sặc, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắc nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.
Có quy định và phát hiện xử lý tai nạn thương tích ở trường, có quy định đón trả trẻ đúng thời gian quy định.
Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào các hoạt động giáo dục.
V. Phân công theo dõi kiểm tra
Bộ phận y tế học đường phụ trách sơ cứu cho trẻ khi trẻ gặp rủi ro do vui chơi cũng như không may trong khi học tập.
Giáo viên quản lý không để trẻ ra khỏi khu vực trường học.
Hàng tháng phân công kiểm tra việc thực hiện của nhà trường và sinh hoạt hội đồng sư phạm hàng tháng, nghe ý kiến trao đổi của giáo viên về cơ sở vật chất lớp học không đảm bảo an toàn.
Hàng ngày phân công kiểm tra VSATTP tại bếp ăn bán trú về tiêu chuẩn định lượng.
Tổ chức đánh giá quá trình triển khai về kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
VI. Tổ chức thực hiện
Các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai cho toàn bộ CBGVNV có kế hoạch thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả hàng tháng trong cuộc họp hội đồng nhà trường.
Bộ phận kế toán, ban y tế có kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị bổ sung các đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.                         
	
Nơi nhận:
- BGH; TTCM;
- Lưu: hồ sơ, VT.
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KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
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	Thời gian thực hiện
	Phân công thực hiện
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	1
	Lập kế hoạch mua trang thiết bị y tế và một số loại thuốc thiết yếu.
	Tháng 5/2023
	CBGVNV
	Kiểm tra số thuốc còn tồn lại và dự trù xin cấp bổ sung.
	

	2
	Vệ sinh trường, lớp.
	Định kỳ 2 lần/tháng.
Hằng ngày
	CBGVNV
	- Tổng vệ sinh, chặt tỉa cành lá. Loại bỏ các vật nhọn nguy hiểm, khơi thong cống rãnh, nhổ cỏ làm sạch sân vườn.
- Hằng ngày theo lịch phân công, giáo viên quét rọn sân trường.
	

	3
	Kiểm tra định kỳ, sửa chữa các yếu tố, nguy cơ, hạn chế tai nạn xảy ra.
	Kiểm tra định kỳ
	GV-NV
	Kiểm tra đồ chơi ngoài trời, đánh giá tình trạng, nếu có hư hỏng báo cáo về BGH để có kế hoạch sửa chữa.
	

	4
	Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước.
	Tháng 5
	CBGVNV
	Xây dựng bài tuyên truyền, phòng tránh tai nạn thượng tích cho giáo viên, lồng ghép vào cuộc họp hội đồng sư phạm.
	

	5
	Giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ cho trẻ.
	Tháng 5
	GV
	Cán bộ phụ trách y tế, kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích.
	

	6
	Lập sổ theo dõi trẻ ốm và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại trường.
	Tháng 5 và các tháng tiếp theo
	CBGVNV
	Phối hợp với giáo viên và phụ huynh, nắm rõ tình trạng sức khỏe của trẻ, liên hệ với phụ huynh để biết nguyên nhân trẻ nghỉ ốm.
	

	7
	Báo cáo.
	Tháng 5/2024
	CBGVNV
	Tổng hợp kết quả, đánh giá và lập báo cáo.
	





















CÁC NGUY CƠ XẢY RA TAI NẠN VÀ CÁCH XỬ LÝ
	STT
	Tình huống
	Biện pháp xử lý

	1
	Trẻ bị ngã do:
- Sàn nhà trơn trượt.
- Chạy nhảy, đuổi nhau.
- Mặt sân trường ghồ ghề.
	
- Luôn luôn để sàn nhà khô ráo.
- Không cho trẻ chạy nhảy, lô đùa khi không có sự giám sát của giáo viên.


	2
	Bị các vật sắc nhọn, đâm vào phần mềm gây chảy máu
	- Tuyệt đối không được để các vật sắc nhọn nơi trẻ có thể với tới được.
- Sơ cứu vết thương cho trẻ.


	3
	Bỏng do thức ăn nóng, nước nóng.
	- Không cho trẻ lại gần khu vực bếp nấu ăn, khi chia cơm không được cho trẻ lên bê bát.
- Xử lý kịp thời vết bỏng và đưa tới y tế nơi gần nhất.


	4
	Ngộ độc thực phẩm.
	- Thức ăn, nước uống của trẻ phải đảm bảo an toàn vệ sinh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chế biến của nhà bếp.
- Không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm không an toàn.


	5
	Trẻ hóc dị vật.
	- Giáo viên trông trẻ phải để ý không để trẻ cầm nắm các vật lạ.
- Trong giờ ăn phải để ý cho trẻ ăn từ từ, không đùa nghịch trong giờ ăn.



























	UBND TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MN LIÊN HỒNG

	


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở 
giáo dục mầm non - Năm học 2020 - 2021
	TT
	Nội dung
	Đạt
	Chưa đạt

	I
	TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG 
	 
	 

	1
	Có ban chỉ đạo công tác y tế trường học.
	
	

	2
	Có cán bộ y tế chuyên trách hoặc cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học.
	
	

	3
	Các thành viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn, thương tích.
	
	

	4
	Có kế hoạch xây dựng trường học an toàn.
	
	

	5
	Có các quy định về việc phát hiện và xử lý khi xảy ra  tai nạn thương tích.
	
	

	6
	Có lồng ghép nội dung phòng, chống  tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
	
	

	7
	Có các khẩu hiệu, tranh, áp phích, tài liệu về phòng chống tai nạn thương tích.
	
	

	8
	Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu.
	
	

	9
	Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố có nguy cơ thương tích.
	
	

	10
	Có hồ sơ, sổ sách ghi chép, giám sát lý do, cách phòng chống, xử lý khi  tai nạn thương tích xảy ra.
	
	

	11
	Số trẻ/ lớp theo quy định của Điều lệ trường mầm non.
	
	

	12
	Đón, trả trẻ đúng giờ quy định, người đón trẻ phải là người có trách nhiệm để tránh hiện tượng trẻ bị thất lạc. 
	
	

	II
	CƠ SỞ VẬT CHẤT 
	
	

	1/
	Vị trí. 
	
	

	13
	Trường, lớp được đặt tại khu dân cư phù hợp với quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường/lớp.
	
	

	14
	Đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.
	
	

	15
	Khuôn viên của cơ sở có tường bao ngăn cách với bên ngoài. 
	
	

	16
	Cổng trường phải chắc chắn, đóng, mở theo quy định.
	
	

	17
	Ở vùng sông nước, trường, lớp có thuyền, phao cứu sinh.
	
	

	18
	Không có hàng quà, bánh bán trong trường.
	
	

	19
	Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần cơ sở và có biện pháp chống ùn tắc giao thông vào  giờ đón và trả trẻ.
	
	

	20
	Cơ sở có số điện thoại của cơ quan y tế nơi gần nhất (hoặc bác sỹ nhi khoa).
	
	

	2/
	Khối các phòng  (phòng học, phòng ngủ, phòng chơi)
	
	

	21
	Không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảo an toàn. 
	
	

	22
	Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố. 
	
	

	23
	Đảm bảo cho trẻ em khuyết tật thuận tiện khi  sử dụng.
	
	

	24
	Cửa sổ có chấn song chắc chắn và an toàn.
	
	

	25
	Nền nhà (phòng) luôn khô ráo, không bị trơn trựợt.
	
	

	26
	Cầu thang phải có tay vịn, có cửa chắn ở đầu hoặc cuối cầu thang.
	
	

	27
	Lan can có chấn song chắc chắn, đảm bảo kích thước quy định, trẻ không chui, trèo qua được.
	
	

	28
	Các vật sắc nhọn (dao, kéo...) phải để ở nơi quy định và trẻ không với tới.
	
	

	29
	Phích nước nóng được đặt ở nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ.
	
	

	30
	Đồ dùng chăm sóc, dạy trẻ được sắp xếp gọn gàng, an toàn cho trẻ.
	
	

	31
	Hệ thống điện trong lớp học phải đảm bảo an toàn, Tất cả ổ cắm điện cố định và di động được đặt ở nơi trẻ không với tới.
	
	

	3/
	Nhà bếp (phòng bếp)
	
	

	32
	Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng,  bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ.
	
	

	33
	Bếp đun bằng than tổ ong không được gần phòng học, ngủ, chơi của trẻ.
	
	

	34
	Nhà bếp được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
	
	

	35
	Quy trình chế biến, nấu nướng, chia ăn được sắp xếp theo nguyên tắc bếp ăn một chiều.
	
	

	36
	Thực phẩm đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc, còn thời hạn sử dụng.  
	
	

	37
	Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định.
	
	

	38
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	
	

	39
	Có đủ nước sạch sử dụng.
	
	

	40
	Đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định.
	
	

	41
	Nhân viên nấu ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
	
	

	42
	Trẻ em không được vào bếp.
	
	

	43
	Có phương án, dụng cụ, phương tiện để xử lý  khi  có  sự cố cháy, nổ  xảy ra.
	
	

	4/
	Sân vườn
	
	

	44
	Sân trường, bãi tập bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô.
	
	

	45
	Các cây cao, cây cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão.
	
	

	46
	Chậu hoa, cây cảnh được đặt ở vị trí an toàn, chắc chắn.
	
	

	47
	Không trồng những cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối.
	
	

	48
	Đường đi lại bằng phẳng, khô ráo, thuận tiện.
	
	

	49
	Lối đi ra suối, ao, hồ, hố sâu… phải có rào chắn.
	
	

	5/
	Công trình chứa nước, công trình vệ sinh
	
	

	50
	Giếng nước, bể nước, chum, vại nước cần phải có nắp đậy chắc chắn, độ cao phải đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.
	
	

	51
	Công trình vệ sinh phù hợp với độ tuổi của trẻ (bậc lên, chỗ ngồi, tay vịn). 
	
	

	52
	Nền nhà vệ sinh luôn khô ráo, dễ cọ rửa.
	
	

	53
	Công trình vệ sinh ở vị trí cô giáo quan sát được trẻ khi trẻ đi vệ sinh.
	
	

	6/
	Phương tiện phục vụ, vật nuôi (nếu có)
	
	

	54
	Không có những đồ chơi dễ gây ra tai nạn thương tích cho trẻ.
	
	

	55
	Bàn, ghế chắc chắn, mặt bàn không được trồi đinh, góc bàn nhẵn.
	
	

	56
	Giường, tủ, giá, kệ chắc chắn, kê xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện cho trẻ khi sử dụng.
	
	

	57
	Đồ dùng, đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ.
	
	

	58
	Đồ dùng, đồ chơi làm bằng chất liệu không gây độc hại cho trẻ.
	
	

	59
	Đồ chơi ngoài trời phải thường xuyên được kiểm tra,  tu sửa, bảo dưỡng. 
	
	

	60
	Đồ dùng chăm sóc dạy  trẻ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện, hợp lý và an toàn cho trẻ khi sử dụng.
	
	

	61
	Dụng cụ đựng hoá chất (các chất tẩy rửa..), các loại thuốc phải có nhãn rõ ràng để đúng nơi quy định. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trong danh mục quy định của Nhà nước.
	
	

	62
	Chó nuôi phải được tiêm phòng và được nhốt trong thời gian trẻ ở trường.
	
	

	III
	GIÁO VIÊN/ NGƯỜI TRÔNG TRẺ 
	
	

	63
	Có chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi, dạy trẻ.
	
	

	64
	Được dự các lớp tập huấn về phòng, chống  tai nạn thương tích cho trẻ.
	
	

	65
	Luôn quan sát tới trẻ mọi lúc, mọi nơi, không làm việc riêng, không được bỏ lớp.
	
	

	66
	Biết cách sơ cứu, cấp cứu khi tai nạn xảy ra.
	
	

	IV
	QUAN HỆ GIỮA GIA  ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG  
	
	

	67
	Cha mẹ/người chăm sóc trẻ được tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ.
	
	

	68
	Thường xuyên có sự trao đổi giữa nhà trường và gia đình của trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ nói chung và việc phòng, chống  tai nạn thương tích cho trẻ.
	
	



Ghi chú: 
- Đạt: Thực hiện tốt nội dung trong bảng kiểm.
- Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các nội dung trên. 
Kết quả đạt: ................................................................
Đánh giá: ....................................................................
 
	Ngày ....    tháng ....  năm 2021
Hiệu trưởng
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Ngày ....   tháng ....  năm 2021
Người đánh giá
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